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GIỚI THIỆU 
 
Ngày 15 tháng 11 năm 2013, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã 

ban hành Quyết định số 1241/QĐ-TCTK về Điều tra lao động việc làm năm 
2014. Mục đích của cuộc điều tra nhằm thu thập các thông tin cơ bản về thị 
trường lao động năm 2014, phù hợp với các chuẩn mực quốc tế, phục vụ việc 
đánh giá sự biến động của thị trường lao động giữa các quý trong năm và 
phản ánh ảnh hưởng của tình hình kinh tế lên thị trường lao động nước ta. Các 
thông tin tổng hợp đại diện cho cả nước, khu vực thành thị và nông thôn, 6 
vùng kinh tế - xã hội, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh sau mỗi quý điều tra 
và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với cả năm điều tra. 
 

Báo cáo này trình bày các kết quả chủ yếu của cuộc Điều tra lao động 
và việc làm trong quý 2 năm 2014 có tính kế thừa và so sánh với số liệu các 
cuộc điều tra lao động việc làm hàng năm trước đây của Tổng cục Thống kê, 
nhằm cung cấp các thông tin về lao động và việc làm cho người sử dụng. 
Cuộc điều tra nhằm thu thập thông tin về các hoạt động chính liên quan đến 
thị trường lao động đối với những người từ 15 tuổi trở lên, vì vậy các chỉ tiêu 
về thị trường lao động nêu trong báo cáo chủ yếu được tính cho nhóm người 
từ 15 tuổi trở lên. Bên cạnh đó, do có nhu cầu lớn trong việc sử dụng các chỉ 
tiêu của thị trường lao động đối với nhóm người trong độ tuổi lao động (nam 
từ 15 đến hết 59 tuổi và nữ từ 15 đến hết 54 tuổi) nên kết quả điều tra đối với 
nhóm tuổi này được tính riêng cho một số chỉ tiêu chủ yếu về thất nghiệp và 
thiếu việc làm. 
 
 Cuộc điều tra Lao động và Việc làm năm 2014 đã nhận được sự hỗ trợ 
kỹ thuật của tổ chức Lao động Quốc tế (ILO). Tổng cục Thống kê đánh giá 
cao sự hỗ trợ này và mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của ILO cho các cuộc 
điều tra tới. 
 

Tổng cục Thống kê hy vọng báo cáo sẽ đáp ứng được yêu cầu thông tin 
cơ bản của các nhà hoạch định chính sách kinh tế - xã hội, đặc biệt là những 
người làm công tác liên quan đến lĩnh vực lao động và việc làm. Chúng tôi 
mong nhận được những ý kiến xây dựng của bạn đọc.  

 
Trân trọng cảm ơn. 
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I. TÓM TẮT 
 
• Tính đến thời điểm 1/7/2014, cả nước có 69,3 triệu người từ 15 tuổi trở 

lên, trong đó có 53,7 triệu người từ 15 tuổi trở lên thuộc lực lượng lao 
động. Mặc dù tiến trình đô thị hóa đang diễn ra ở nước ta, nhưng cho đến 
nay vẫn còn 70,2% lực lượng lao động nước ta tập trung ở khu vực nông 
thôn. 

• Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động là 77,5%. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao 
động của dân số khu vực nông thôn (81,2%) cao hơn khu vực thành thị 
(70%). Bên cạnh đó, có sự chênh lệch đáng kể về tỷ lệ tham gia lực lượng 
lao động giữa nam và nữ, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của nữ là 
73,4% và thấp hơn 8,5 điểm phần trăm so với tỷ lệ tham gia lực lượng lao 
động của nam. 

• Lực lượng lao động của cả nước bao gồm 52,8 triệu người có việc làm và 
0,9 triệu người thất nghiệp.    

• Quý 2 năm 2014, tỷ số việc làm trên dân số là 76,2%, có sự chênh lệch 
đáng kể về tỷ số việc làm trên dân số giữa thành thị và nông thôn. Tỷ số 
việc làm trên dân số thành thị thấp hơn nông thôn 12,5 điểm phần trăm. 

• Đến thời điểm 1/7/2014, cả nước có 1140,2 nghìn người thiếu việc làm. 
Có tới 86,3% người thiếu việc làm sinh sống ở khu vực nông thôn. 

• Nhìn chung, tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức thấp (1,84%), đến thời điểm 
1/7/2014, cả nước có 0,9 triệu người thất nghiệp.  

• Trong quý 2 năm 2014, tỷ lệ thất nghiệp thanh niên 15-24 tuổi là 5,09%. 
Số người thất nghiệp từ 15-24 tuổi chiếm 43,9% trong tổng số người thất 
nghiệp, tỷ trọng này ở khu vực thành thị (39,8%) thấp hơn khu vực nông 
thôn (48,9%). Trong khi đó, số người thiếu việc làm từ 15-24 tuổi chỉ 
chiếm 19,7% trong tổng số người thiếu việc làm.  
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Một số chỉ tiêu chủ yếu của thị trường lao động 
 

Chỉ tiêu 
Quý 3   

năm 2013
Quý 4   

năm 2013 
Quý 1   

năm 2014 
Quý 2   

năm 2014

     
1. Dân số từ 15+ (nghìn người) 69 156,4 69 256,3 69 179,4 69 313,3 

Nam 33 618,1 33 589,3 33 543,0 33 695,9 
Nữ  35 538,3 35 667,0 35 636,4 35 617,4 
Thành thị 23 074,8 23 144,2 22 804,2 22 911,6 
Nông thôn 46 081,6 46 112,1 46 375,2 46 401,7 

2. Lực lượng lao động (nghìn người) 53 855,9 53 698,9 53 580,9 53 714,5 
Nam 27 730,4 27 638,9 27 511,7 27 584,8 
Nữ  26 125,5 26 060,1 26 069,3 26 129,8 
Thành thị 16 281,8 16 292,7 16 028,3 16 030,2 
Nông thôn 37 574,1 37 406,2 37 552,7 37 684,4 

3. Cơ cấu tuổi của lực lượng lao động (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 
15-19 tuổi 5,4 4,7 4,7 4,6 
20-24 tuổi 9,6 9,4 9,4 9,4 
25-29 tuổi 11,8 11,6 11,9 11,7 
30-34 tuổi 12,0 12,0 12,2 12,2 
35-39 tuổi 12,1 12,3 12,1 12,2 
40-44 tuổi 12,1 12,2 12,3 12,3 
45-49 tuổi 11,7 11,7 11,7 11,3 
50-54 tuổi 10,2 10,5 10,1 10,5 
55-59 tuổi 7,2 7,7 7,6 7,4 
60-64 tuổi 4,1 4,0 4,0 4,2 
65 tuổi trở lên 3,9 3,9 4,0 4,0 

4. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động (%) 77,9 77,5 77,5 77,5 
Nam 82,5 82,3 82,0 81,9 
Nữ  73,5 73,1 73,2 73,4 
Thành thị 70,6 70,4 70,3 70,0 
Nông thôn 81,5 81,1 81,0 81,2 

5. Số người đang làm việc (nghìn người) 52 737,7 52 793,1 52 526,2 52 838,4 
Nam 27 150,0 27 164,9 26 957,3 27 104,6 
Nữ  25 587,7 25 628,2 25 568,9 25 733,8 
Thành thị 15 741,3 15 814,9 15 479,7 15 548,9 
Nông thôn 36 996,4 36 978,2 37 046,6 37 289,5 

6. Tỷ số việc làm trên dân số (%) 76,3 76,2 75,9 76,2 
Nam 80,8 80,9 80,4 80,4 
Nữ  72,0 71,9 71,7 72,3 
Thành thị 68,2 68,3 67,9 67,9 
Nông thôn 80,3 80,2 79,9 80,4 

7. Tiền lương bình quân của lao động làm 
công ăn lương (nghìn đồng) 

4 072 4 119 4 729 4 335 

Nam 4 238 4 291 4 903 4 509 
Nữ  3 832 3 872 4 492 4 092 
Thành thị 4 765 4 876 5 726 5 119 
Nông thôn 3 489 3 528 3 908 3 700 
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Chỉ tiêu 
Quý 3   

năm 2013
Quý 4   

năm 2013 
Quý 1   

năm 2014 
Quý 2   

năm 2014

8. Số người thiếu việc làm (nghìn người)      1 321,0      1 328,4      1 386,1       1 140,2 
Nam         737,4         707,7          760,7         627,3 
Nữ          583,6         620,7          625,4          513,0 
Thành thị         199,5         194,6          220,5          155,7 
Nông thôn 1 121,5 1 133,8       1 165,6          984,5 

9. Tỷ lệ thiếu việc làm (%) 2,50 2,52 2,64 2,16 
Nam 2,72 2,61 2,82 2,31 
Nữ  2,28 2,42 2,45 1,99 
Thành thị 1,27 1,23 1,42 1,00 
Nông thôn 3,03 3,07 3,15 2,64 

10. Tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao 
động (%) 

2,64 2,63 2,78 2,25 

Nam 2,82 2,69 2,92 2,42 
Nữ  2,42 2,56 2,62 2,05 
Thành thị 1,30 1,28 1,45 1,05 
Nông thôn 3,24 3,23 3,37 2,77 

11. Số người thất nghiệp (nghìn người) 1 118,1 905,8 1 054,7 876,1 
Nam 580,4 474,0 554,4 480,1 
Nữ  537,8 431,8 500,3 396,0 
Thành thị 540,4 477,8 548,6 481,2 
Nông thôn 577,7 428,0 506,1 394,8 

12. Tỷ lệ thất nghiệp (%) 2,08 1,69 1,97 1,63 
Nam 2,09 1,71 2,01 1,74 
Nữ  2,06 1,66 1,92 1,52 
Thành thị 3,32 2,93 3,42 3,00 
Nông thôn 1,54 1,14 1,35 1,05 

13. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động 
(%) 

2,32 1,90 2,21 1,84 

Nam 2,25 1,85 2,17 1,88 
Nữ  2,40 1,95 2,25 1,79 
Thành thị 3,59 3,19 3,72 3,26 
Nông thôn 1,74 1,30 1,53 1,20 

14. Số thất nghiệp thanh niên (nghìn người) 562,0 450,3 504,7 384,7 
Nam 270,6 203,5 233,7 201,1 
Nữ  291,5 246,8 271,0 183,6 
Thành thị 225,4 206,7 225,9 191,4 
Nông thôn 336,6 243,6 278,8 193,3 

15. Tỷ lệ thất nghiệp thanh niên (%) 6,94 5,95 6,66 5,09 
Nam 6,08 4,88 5,66 4,85 
Nữ  8,00 7,26 7,86 5,38 
Thành thị 11,48 11,17 12,31 10,65 
Nông thôn 5,49 4,26 4,85 3,35 

Ghi chú: Các chỉ tiêu trên được tính cho những người từ 15 tuổi trở lên, trừ chỉ tiêu tỷ lệ thất nghiệp và 
thiếu việc làm trong độ tuổi lao động được tính cho nữ từ 15-54 tuổi và nam từ 15-59 tuổi và các chỉ tiêu liên 
quan đến thanh niên được tính cho những người từ 15-24 tuổi. 
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II. KẾT QUẢ CHỦ YẾU 
 
1. Lực lượng lao động 
 
1.1 Quy mô và phân bố lực lượng lao động và tỷ lệ tham gia lực lượng lao 
động 
 
 Đến thời điểm 1/7/2014, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả 
nước là 53,7 triệu người. Mặc dù có sự tăng lên đáng kể về tỷ trọng lực lượng 
lao động khu vực thành thị, nhưng đến nay vẫn còn 70,2% lực lượng lao động 
nước ta tập trung ở khu vực nông thôn. Bên cạnh đó, 56,9% tổng số lực lượng 
lao động của cả nước tập trung ở 3 vùng là Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung 
Bộ và Duyên hải miền Trung, và Đồng bằng sông Cửu Long. Nữ giới chiếm 
48,6% tổng số lực lượng lao động của cả nước, tương ứng với 26,1 triệu người. 
 

Biểu 1: Tỷ trọng lực lượng lao động và tỷ lệ tham gia lực lượng lao động,  
quý 2 năm 2014 

Đơn vị tính: Phần trăm 

Nơi cư trú/vùng 
Tỷ trọng lực lượng lao động Tỷ lệ tham gia LLLĐ 

Chung Nam Nữ % Nữ Chung Nam Nữ 

Cả nước 100,0 100,0 100,0 48,6 77,5 81,9 73,4 
Thành thị  29,8 30,3 29,4 47,9 70,0 75,8 64,5 
Nông thôn  70,2 69,7 70,6 49,0 81,2 84,8 77,8 

Các vùng        
Trung du và miền núi phía Bắc 13,8 13,4 14,3 50,2 85,8 87,3 84,3 
Đồng bằng sông Hồng (*) 15,3 14,7 15,9 50,6 76,6 78,2 75,1 
Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung 22,2 21,7 22,7 49,7 80,6 83,2 78,0 
Tây Nguyên 6,1 6,2 5,9 47,4 84,0 87,5 80,5 
Đông Nam bộ (*) 8,3 8,5 8,2 47,7 74,9 80,9 69,2 
Đồng bằng sông Cửu Long 19,4 20,4 18,3 45,9 77,5 85,2 70,1 
Hà Nội 7,1 7,0 7,2 49,3 70,2 73,8 66,8 
Thành phố Hồ Chí Minh 7,8 8,0 7,6 47,2 65,4 74,1 57,7 

(*) Đồng bằng sông Hồng không bao gồm Hà Nội và Đông Nam bộ không bao gồm thành phố Hồ Chí Minh  

 
  Ở cấp toàn quốc, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động là 77,5%. Tỷ lệ 
tham gia lực lượng lao động của dân số khu vực nông thôn (81,2%) cao hơn 
khu vực thành thị (70%). Bên cạnh đó, có sự chênh lệch đáng kể về tỷ lệ tham 
gia lực lượng lao động giữa nam và nữ, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của 
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nữ là 73,4% và thấp hơn 8,5 điểm phần trăm so với tỷ lệ tham gia lực lượng 
lao động của nam. Đáng chú ý, trong khi tỷ lệ tham gia lực lượng lao động 
cao nhất ở hai vùng Trung du và miền núi phía Bắc (85,8%) và Tây Nguyên 
(84%), thì tỷ lệ này lại thấp nhất ở hai trung tâm kinh tế - xã hội lớn nhất của 
cả nước là Hà Nội (70,2%) và thành phố Hồ Chí Minh (65,4%).  

 
1.2 Cơ cấu tuổi của lực lượng lao động 
   

Cơ cấu lực lượng lao động theo nhóm tuổi phản ánh tình trạng nhân 
khẩu học và kinh tế-xã hội. Lực lượng lao động của Việt Nam tương đối trẻ, 
một nửa (50,2%) số người thuộc lực lượng lao động từ 15-39 tuổi. 

 
Hình 1: Tỷ trọng lực lượng lao động chia theo nhóm tuổi và nơi cư trú,  

quý 2 năm 2014 
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Có sự khác nhau đáng kể về phân bố lực lượng lao động theo tuổi giữa 

khu vực thành thị và nông thôn (Hình 1). Tỷ lệ phần trăm lực lượng lao động 
nhóm tuổi trẻ (15-24) và già (55 tuổi trở lên) của khu vực thành thị thấp hơn 
của khu vực nông thôn. Ngược lại, đối với nhóm tuổi lao động chính (25-54) 
thì tỷ lệ này của thành thị lại cao hơn của khu vực nông thôn. Mô hình này 
phản ánh xu hướng, nhóm dân số trẻ ở khu vực thành thị có thời gian đi học 
dài hơn so với khu vực nông thôn và người lao động ở khu vực nông thôn ra 
khỏi lực lượng lao động muộn hơn so với khu vực thành thị.  
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2. Việc làm 
 
 Biểu 2 thể hiện phân bố số người có việc làm theo giới tính và vùng và 
tỷ số việc làm trên dân số của quý 2 năm 2014. Trong tổng số lao động đang 
làm việc của cả nước có 70,6% lao động đang sinh sống tại khu vực nông 
thôn và lao động nữ chiếm 48,7%. Trong các vùng lấy mẫu, Bắc Trung bộ và 
Duyên hải miền Trung và Đồng bằng sông Cửu Long chiếm tương ứng 22,2% 
và 19,4% số người có việc làm của cả nước. Tỷ số việc làm trên dân số của 
quý 2 năm 2014 đạt 76,2%.  
 

Biểu 2:  Tỷ trọng số người có việc làm và tỷ số việc làm trên dân số,  
quý 2 năm 2014 

Đơn vị tính: Phần trăm 

Nơi cư trú/vùng 
Tỷ trọng có việc làm 

Tỷ số việc làm trên 
dân số 

Chung Nam Nữ % Nữ Chung Nam Nữ 

Cả nước 100,0 100,0 100,0 48,7 76,2 80,4 72,3 
Thành thị  29,4 29,7 29,1 48,2 67,9 73,2 62,9 
Nông thôn  70,6 70,3 70,9 48,9 80,4 84,0 76,9 

Các vùng        
Trung du và miền núi phía Bắc 14,0 13,5 14,4 50,2 85,3 86,6 83,9 
Đồng bằng sông Hồng (*) 15,3 14,7 16,0 50,9 75,5 76,7 74,4 
Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung 22,2 21,8 22,6 49,6 79,3 82,1 76,6 
Tây Nguyên 6,1 6,3 6,0 47,3 83,3 86,9 79,6 
Đông Nam bộ (*) 8,4 8,5 8,2 47,7 73,7 79,7 68,2 
Đồng bằng sông Cửu Long 19,4 20,5 18,2 45,7 76,3 84,2 68,6 
Hà Nội 6,9 6,8 7,1 49,9 67,7 70,4 65,3 
Thành phố Hồ Chí Minh 7,7 7,9 7,5 47,6 63,3 71,2 56,5 

(*) Đồng bằng sông Hồng không bao gồm Hà Nội và Đông Nam bộ không bao gồm thành phố Hồ Chí Minh  

   
 Quý 2 năm 2014 số người có việc làm tăng 312,2 nghìn người so với 
quý 1 năm 2014. Trong 8 vùng chọn mẫu, 3 vùng có số người có việc làm 
giảm so với quý 1 năm 2014, trong đó giảm nhiều nhất ở Đông Nam Bộ 
(giảm 75 nghìn lao động); 5 vùng còn lại tăng so với quý 1 năm 2014, trong 
đó tăng nhiều nhất là ở vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung (tăng 
108,2 nghìn lao động). So với quý 2 năm 2013 số người có việc làm tăng 
436,1 nghìn người, tương ứng với 0,8%.  
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 Quý 2 năm 2014, tỷ số việc làm trên dân số là 76,2%, có sự chênh lệch 
đáng kể về tỷ số việc làm trên dân số giữa thành thị và nông thôn. Tỷ số việc 
làm trên dân số thành thị thấp hơn nông thôn 12,5 điểm phần trăm.  
 
 Số liệu của các vùng cho thấy, tỷ số việc làm trên dân số cao nhất ở 
Trung du và miền núi phía Bắc và Tây Nguyên, và thấp nhất ở hai vùng kinh 
tế phát triển nhất nước là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. 
 
Biểu 3: Cơ cấu lao động có việc làm theo khu vực kinh tế và loại hình kinh tế, 

quý 2 năm 2014 
Đơn vị tính: Phần trăm 

Giới tính/nơi cư trú/vùng 

Khu vực kinh tế Loại hình kinh tế 

Nông, lâm 
nghiệp và 
thủy sản 

Công 
nghiệp và 
xây dựng 

Dịch vụ
Nhà 
nước 

Ngoài 
nhà 

nước 

Có vốn 
đầu tư 
nước 
ngoài 

Cả nước 47,1 21,1 31,8 10,2 86,1 3,6 
Thành thị  14,5 26,7 58,8 20,0 74,0 6,1 
Nông thôn  60,6 18,8 20,6 6,2 91,2 2,6 

Giới tính       
Nam 45,2 25,1 29,7 10,8 86,7 2,5 
Nữ 49,0 16,9 34,0 9,6 85,5 4,8 

Các vùng       
Trung du và miền núi phía Bắc 69,8 11,8 18,5 9,7 88,9 1,3 
Đồng bằng sông Hồng (*) 39,2 31,3 29,5 9,8 85,9 4,3 
Bắc Trung Bộ và DH miền Trung 55,2 16,5 28,2 9,4 89,3 1,3 
Tây Nguyên 72,8 6,9 20,3 9,0 90,8 0,2 
Đông Nam Bộ (*) 33,6 35,0 31,4 9,0 74,0 17,0 
Đồng bằng sông Cửu Long  51,2 16,9 32,0 7,5 91,1 1,4 
Hà Nội 24,1 27,9 48,0 18,4 78,6 3,0 
Thành phố Hồ Chí Minh 2,6 31,7 65,7 16,2 76,4 7,4 

(*) Đồng bằng sông Hồng không bao gồm Hà Nội và Đông Nam bộ không bao gồm thành phố Hồ Chí Minh  

 
 Hình 2 biểu thị tỷ trọng lao động có việc làm chia theo khu vực kinh tế 
của từng vùng. Số liệu cho thấy, thành phố Hồ Chí Minh có cơ cấu kinh tế 
phát triển cao nhất, với 97,4% lao động làm việc trong lĩnh vực công nghiệp, 
xây dựng và dịch vụ. Ở các khu vực miền núi và ven biển, tỷ lệ lao động làm 
việc trong khu vực "Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản" còn khá cao, con số này ở 
Tây Nguyên là 72,8%, Trung du và miền núi phía Bắc là 69,8% và Bắc Trung 
Bộ và Duyên hải miền Trung là 55,2%. 
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Hình 2: Tỷ trọng lao động có việc làm chia theo khu vực kinh tế và vùng,  

quý 2 năm 2014 
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3. Thiếu việc làm và thất nghiệp 
 

3.1 Số người thiếu việc làm và số người thất nghiệp 
 

 Đến thời điểm 1/7/2014, cả nước có 1140,2 nghìn người thiếu việc làm  
và 876,1 nghìn người thất nghiệp trong tổng lực lượng lao động từ 15 tuổi trở 
lên. Bên cạnh đó, có tới 86,3% người thiếu việc làm sinh sống ở khu vực 
nông thôn và 55% người thiếu việc làm là nam giới. Có 54,9% số người thất 
nghiệp sinh sống ở khu vực thành thị và 54,8% người thất nghiệp là nam giới.    
 

Trong quý 2 năm 2014, số thất nghiệp thanh niên từ 15-24 tuổi chiếm 
43,9% trong tổng số người thất nghiệp, tỷ trọng này ở khu vực thành thị 
(39,8%) thấp hơn khu vực nông thôn (48,9%). Trong khi đó, số người thiếu 
việc làm từ 15-24 tuổi chỉ chiếm 19,7% trong tổng số người thiếu việc làm. 
Thất nghiệp thanh niên đang trở thành vấn đề quan tâm của xã hội, thanh niên 
được xem là một trong những nhóm lao động dễ bị ảnh hưởng nhất bởi các 
biến động trên thị trường lao động. 

 
 

8



 

 

Biểu 4: Số người thiếu việc làm và số người thất nghiệp chia theo quý 
Đơn vị tính: Nghìn người 

Giới tính/nơi cư trú/vùng 
Số người thiếu việc làm Số người thất nghiệp 

Quý 3, 
2013 

Quý 4, 
2013 

Quý 1, 
2014 

Quý 2, 
2014 

Quý 3, 
2013 

Quý 4, 
2013 

Quý 1, 
2014 

Quý 2, 
2014 

Cả nước 1 321,0 1 328,4 1 386,1 1 140,2 1 118,1 905,8 1 054,7 876,1 

Thành thị  199,5 194,6 220,5 155,7 540,4 477,8 548,6 481,2 

Nông thôn  1 121,5 1 133,8 1 165,6 984,5 577,7 428,0 506,1 394,8 

Giới tính         

Nam 737,4 707,7 760,7 627,3 580,4 474,0 554,4 480,1 

Nữ 583,6 620,7 625,4 513,0 537,8 431,8 500,3 396,0 

Các vùng         

Trung du và miền núi phía Bắc 118,3 106,7 110,0 94,6 63,1 50,0 53,8 44,5 

Đồng bằng sông Hồng (*) 289,7 256,7 281,0 304,5 156,0 132,6 131,9 113,6 

Bắc Trung bộ và DH miền Trung 253,9 346,0 354,9 229,8 237,1 209,5 246,4 190,4 

Tây Nguyên 83,2 52,9 73,1 74,3 50,9 30,8 43,3 28,1 

Đông Nam bộ (*) 56,6 73,6 46,2 30,4 82,2 54,0 100,4 67,4 

Đồng bằng sông Cửu Long 461,4 461,9 479,9 377,0 245,7 187,8 207,4 168,6 

Hà Nội 52,4 29,0 29,2 27,3 149,5 136,1 143,3 133,3 

Thành phố Hồ Chí Minh 5,6 1,4 11,7 2,4 133,7 105,0 128,1 130,1 

(*) Đồng bằng sông Hồng không bao gồm Hà Nội và Đông Nam bộ không bao gồm thành phố Hồ Chí Minh  

  
Biểu 5:  Tỷ trọng thiếu việc làm và tỷ trọng thất nghiệp chia theo giới tính, 

nhóm tuổi và thành thị nông thôn, quý 2 năm 2014 
Đơn vị tính: Phần trăm 

Nhóm tuổi 
Tỷ trọng thiếu việc làm Tỷ trọng thất nghiệp 

Chung Nam Nữ % Nữ Chung Nam Nữ % Nữ

Tổng số 100,0 100,0 100,0 45,0 100,0 100,0 100,0 45,2 

15-24 tuổi 19,7 22,7 16,1 36,7 43,9 41,9 46,4 47,7 

25-54 tuổi 68,6 67,5 69,9 45,8 48,2 44,4 52,9 49,5 

55-59 tuổi 7,7 6,2 9,5 55,7 7,5 13,4 0,3 1,6 

60 tuổi trở lên  4,0 3,6 4,5 50,7 0,4 0,3 0,5 60,0 

Thành thị 100,0 100,0 100,0 39,8 100,0 100,0 100,0 39,5 

15-24 tuổi 16,3 19,0 12,2 29,8 39,8 34,8 47,4 47,1 

25-54 tuổi 76,3 73,5 80,5 42,0 49,3 47,8 51,5 41,4 

55-59 tuổi 5,9 6,0 5,8 39,2 10,8 17,4 0,6 2,1 

60 tuổi trở lên  1,5 1,6 1,4 37,7 0,2 0,0 0,5 100,0 

Nông thôn 100,0 100,0 100,0 45,8 100,0 100,0 100,0 52,1 

15-24 tuổi 20,3 23,4 16,6 37,6 48,9 52,8 45,4 48,4 

25-54 tuổi 67,4 66,5 68,4 46,5 47,0 39,3 54,1 60,0 

55-59 tuổi 8,0 6,2 10,0 57,6 3,5 7,3 0,0 0,0 

60 tuổi trở lên  4,4 3,9 4,9 51,4 0,6 0,7 0,5 44,2 
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3.2 Tỷ lệ thiếu việc làm và tỷ lệ thất nghiệp 
  
  Tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm trong độ tuổi lao động được tính 

cho nữ từ 15-54 tuổi và nam từ 15-59 tuổi. Quý 2 năm 2014, tỷ lệ thất nghiệp 
khu vực thành thị (3,26%) cao hơn nông thôn (1,2%), và có sự chênh lệch 
không đáng kể về tỷ lệ thất nghiệp giữa nam và nữ. Tỷ lệ thất nghiệp của các 
vùng rất khác nhau và cao nhất đối với Hà Nội (3,87%).  
 

Biểu 6: Tỷ lệ thiếu việc làm và tỷ lệ thất nghiệp trong tuổi lao động 
chia theo quý 

Đơn vị tính: Phần trăm 

Giới tính/nơi cư trú/vùng 
Tỷ lệ thiếu việc làm Tỷ lệ thất nghiệp 

Quý 3, 
2013 

Quý 4, 
2013 

Quý 1, 
2014 

Quý 2, 
2014 

Quý 3, 
2013 

Quý 4, 
2013 

Quý 1, 
2014 

Quý 2, 
2014 

Cả nước 2,64 2,63 2,78 2,25 2,32 1,90 2,21 1,84 
Thành thị  1,30 1,28 1,45 1,05 3,59 3,19 3,72 3,26 
Nông thôn  3,24 3,23 3,37 2,77 1,74 1,30 1,53 1,20 

Giới tính         
Nam 2,82 2,69 2,92 2,42 2,25 1,85 2,17 1,88 
Nữ 2,42 2,56 2,62 2,05 2,40 1,95 2,25 1,79 

Các vùng         
Trung du và miền núi phía Bắc 1,71 1,57 1,61 1,36 0,93 0,75 0,80 0,65 
Đồng bằng sông Hồng (*) 3,67 3,30 3,78 3,87 2,23 1,93 1,92 1,62 
Bắc Trung bộ và DH miền Trung 2,42 3,20 3,27 2,15 2,29 2,07 2,41 1,86 
Tây Nguyên 2,80 1,70 2,44 2,49 1,70 1,02 1,44 0,94 
Đông Nam bộ (*) 1,27 1,74 1,12 0,75 1,88 1,27 2,37 1,63 
Đồng bằng sông Cửu Long 4,97 4,80 4,99 3,86 2,65 2,02 2,21 1,85 
Hà Nội 1,42 0,74 0,86 0,73 4,27 3,81 4,10 3,87 
Thành phố Hồ Chí Minh 0,08 0,04 0,31 0,06 3,40 2,71 3,28 3,29 

(*) Đồng bằng sông Hồng không bao gồm Hà Nội và Đông Nam bộ không bao gồm thành phố Hồ Chí Minh  

 
 Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động nông thôn (2,77%) cao hơn khu vực 
thành thị (1,05%). Xem xét số liệu theo vùng, Đồng bằng sông Hồng có tỷ lệ 
thiếu việc làm cao nhất (3,87%). 
 

Mặc dù kinh tế tăng trưởng chậm nhưng tỷ lệ thất nghiệp của nước ta 
biến động không nhiều, cụ thể tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị của quý 2 
năm 2014 so với cùng kỳ năm 2013 giảm 0,4 điểm phần trăm. Điều này có 
thể giải thích là do trình độ phát triển của nền kinh tế còn thấp, đời sống của 
người dân chưa cao, hệ thống an sinh xã hội chưa phát triển nên người lao 
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động thường chấp nhận làm những công việc trong khu vực phi chính thức 
với mức thu nhập thấp, bấp bênh để nuôi sống bản thân và gia đình. 

 
Biểu 7: Tỷ lệ thiếu việc làm và tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động,  

giai đoạn 2009-2014 
Đơn vị tính: Phần trăm 

 
Tỷ lệ thiếu việc làm  Tỷ lệ thất nghiệp 

Tổng số Thành thị Nông thôn Tổng số Thành thị Nông thôn

Năm 2009 5,41 3,19 6,30 2,90 4,60 2,25 
Năm 2010 3,57 1,82 4,26 2,88 4,29 2,30 
Năm 2011  2,96 1,58 3,56 2,22 3,60 1,60 

Quý 1 năm 2011 3,86 2,06 4,64 2,82 4,35 2,14 
Quý 2 năm 2011 2,82 1,55 3,37 2,22 3,59 1,62 
Quý 3 năm 2011 2,55 1,37 3,06 1,98 3,43 1,34 
Quý 4 năm 2011 2,58 1,35 3,12 1,80 2,99 1,26 

Năm 2012 2,74 1,56 3,27 1,96 3,21 1,39 
Quý 1 năm 2012 3,09 2,14 3,51 2,08 3,46 1,46 
Quý 2 năm 2012 2,39 1,19 2,93 1,87 3,12 1,29 
Quý 3 năm 2012 2,75 1,46 3,33 2,06 3,31 1,48 
Quý 4 năm 2012 2,71 1,44 3,29 1,81 2,88 1,32 

Năm 2013 2,75 1,48 3,31 2,18 3,59 1,54 
Quý 1 năm 2013 3,12 1,95 3,63 2,27 3,80 1,58 
Quý 2 năm 2013 2,51 1,32 3,04 2,17 3,66 1,49 
Quý 3 năm 2013 2,64 1,30 3,24 2,32 3,59 1,74 
Quý 4 năm 2013 2,63 1,28 3,23 1,90 3,19 1,30 

Năm 2014       
Quý 1 năm 2014 2,78 1,45 3,37 2,21 3,72 1,53 
Quý 2 năm 2014 2,25 1,05 2,77 1,84 3,26 1,20 

 
  Tỷ lệ thất nghiệp thanh niên được tính cho những người từ 15-24 tuổi 
và tỷ lệ thất nghiệp của nhóm còn lại được tính cho những người từ 25 tuổi 
trở lên. Ở khu vực thành thị, tỷ lệ thất nghiệp thanh niên cao gấp 5,2 lần so 
với tỷ lệ thất nghiệp của những người từ 25 tuổi trở lên (10,65% so với 
2,04%). So với quý 2 năm 2013, tỷ lệ thất nghiệp thanh niên giảm 0,49 điểm 
phần trăm và so với quý 1 năm 2014, tỷ lệ thất nghiệp thanh niên giảm 1,57 
điểm phần trăm. 
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Biểu 8: Tỷ lệ thất nghiệp thanh niên, tỷ lệ thất nghiệp của những người từ 25 
tuổi trở lên, chia theo quý 

Đơn vị tính: Phần trăm 

Giới tính/nơi cư trú/vùng 

Tỷ lệ thất nghiệp thanh niên 
(15-24 tuổi) 

Tỷ lệ thất nghiệp từ 25 tuổi 
trở lên 

Quý 3, 
2013 

Quý 4, 
2013 

Quý 1, 
2014 

Quý 2, 
2014 

Quý 3, 
2013 

Quý 4, 
2013 

Quý 1, 
2014 

Quý 2, 
2014 

Cả nước 6,94 5,95 6,66 5,09 1,22 0,99 1,20 1,06 
Thành thị  11,48 11,17 12,31 10,65 2,20 1,88 2,27 2,04 
Nông thôn  5,49 4,26 4,85 3,35 0,77 0,58 0,71 0,63 

Giới tính         
Nam 6,08 4,88 5,66 4,85 1,33 1,15 1,37 1,19 
Nữ 8,00 7,26 7,86 5,38 1,10 0,82 1,01 0,93 

Các vùng         
Trung du và miền núi phía Bắc 2,74 1,98 1,97 1,37 0,36 0,39 0,47 0,43 
Đồng bằng sông Hồng (*) 8,46 7,30 7,32 6,74 1,01 0,91 0,95 0,70 
Bắc Trung bộ và DH miền Trung 8,57 7,76 7,73 6,14 0,77 0,77 1,08 0,82 
Tây Nguyên 3,43 3,26 4,37 2,51 1,13 0,40 0,62 0,51 
Đông Nam bộ (*) 5,28 3,72 7,48 4,46 1,03 0,70 1,18 0,91 
Đồng bằng sông Cửu Long 7,78 6,40 8,03 5,58 1,51 1,09 1,05 1,01 
Hà Nội 11,81 9,94 8,64 7,77 2,80 2,64 3,07 2,97 
Thành phố Hồ Chí Minh 11,36 10,39 10,15 9,22 2,27 1,67 2,25 2,43 

(*) Đồng bằng sông Hồng không bao gồm Hà Nội và Đông Nam bộ không bao gồm thành phố Hồ Chí Minh  
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III. BIỂU TỔNG HỢP 
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